UBND TINH KHANH HOA CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO CONG THUONG Déc 1ap — Tu do — Hanh phiic
S6: 12 /QP-SCT Khanh Hoa, ngay 15 thang 0lndm 2026
QUYET PINH

Vé viéc cong bd Muc tiéu chét lwong nim 2026 ciia
S& Cong Thuwong tinh Khanh Hoa

GIAM DOC SO CONG THUONG TINH KHANH HOA

Can cir Quyét dinh s6 02/QD-UBND ngay 01/07/2025 ciia UBND tinh Khdnh
Hoa vé viéc co cdu t6 chirc ciia S6 Cong Thirong tinh Khanh Hoa;

Can cir Quyét dinh sé 05/2025/QD-UBND ngay 16/07/2025 ciia UBND tinh
Khanh Hoa Quy dinh chike néing, nhiém vu, quyén han cia S6 Céng Thwong tinh
Khanh Hoa,

Can cir Ké hoach Xay dung, dp dung, duy tri va cdi tién Hé thong quan 1y chat
lirong theo Tiéu chuan quoc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoat déng ciia S¢ Cong
Thuong nam 2026,

Theo yéu cau tai Muc 6.2 ciia tiéu chuan TCVN ISO 9001:2015 va dé nghi cua
Ban Chi dao 1ISO,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd Muc tiéu chat luong nim 2026 trong hoat dong xay dung, ap
dung, duy tri va cai tién Hé thong quan Iy chit luong theo Tiéu chuin qudc gia TCVN
ISO 9001:2015 tai S& Cong Thuong nhu sau:

1. 100% ho so thii tuc hanh chinh (TTHC) va két quad gidi quyét dwoc sé héa
théng tin, lew triv dién tik trén hé thong théng tin gidi quyét TTHC Bé Céng thwong.

2. Ty 1¢ hé so TTHC dwoc tiép nhdn va gidi quyét triee tuyén dat trén 87%.
3. Ty Ié hé so TTHC duwoc tiép nhdn va gidi quyét tré han dat 0%.
4. 100% vin ban di phdt hanh trén hé thong E-Office ¢6 sir dung chit ky sé ciia

lanh dao va co quan (trie van ban mat).
5. Mirc do hai long cua to chirc, ca nhan doi voi su phuc vu cua So Cong

Thuong dat trén 89%.

Piéu 2. Cac phong, ban, don vi chuyén moén va Chi cuc QLTT can cir Chinh
sach chat lugng va Muc tiéu chét lugng nam 2026 dé xay dung va ban hanh Muc tiéu



chét luong kem K& hoach thuc hién Muc tiéu chat lugng tai don vi trong thang
02/2026; bao cao két qua thuc hién Muc tiéu chat lugng trong quy 1V/2026.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Picu 4. Chanh Vin phong; Trudng cac phong, ban, don vi chuyén mon va Chi
cuc QLTT; cac td chirc va ca nhan lién quan c6 trach nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan (VBDT):

- Nhu biéu 4;

- Cac phong chuyén mon;
- Chi cuc QLTT; (
- Ban Chi dao ISO; —
- Luu: VT, VP.

‘guyén Vin Nhut



SO

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tw do — Hanh phuc

THUC HIEN MUC TIEU CHAT LUQNG NAM 2026

(Kém theo Quyét dinh s6 12 /OP-SCT ngay 15 /01/2026 ciia S Cong Thirong)

TT Muc tiéu chit lwong Cach do lwong | Bién phap thue | Pon vi/ca nhan | Thoi gian bat | Thoi gian hoan
hién thure hién dau thanh
1 | 100% hé so thii tuc hanh Tong sdhdso | Cap nhat diy du | Cong chirc tai Quy 1/2026 Quy IV/2026
chinh (TTHC) va két qud giai | TTHC dugcsé | thong tin hd so | TTPVHCC va
quyét dwoc s6 hoa théng tin, | hoa thong tin, TTHC d4 s6 hoa | cong chirc
lwew triv dién tir trén hé thong | luu trit dién tr | trén hé théng phong chuyén
théng tin gidi quyét TTHC B¢ | dung quy dinh, | thong tin giai mon giai quyét
Cong thuong quy trinh / Téng | quyét TTHC va | ho so TTHC
s6 0o so TTHC | luu trit dién tir
duogc tiépnhan | theo diing quy

va giai quyét

dinh, quy trinh
va huéng dan
cua co quan
chuyén mon




TT Muc tiéu chit lwong Cach do lwong | Bién phap thue | Pon vi/ca nhan | Thoi gian bat | Thoi gian hoan
hién thure hién dau thanh
2 | Ty 1é ho so TTHC duoc tiep | Tong sbhdso | Tuyén truyén va | Cong chuc tai Quy 1/2026 | Quy IV/2026
nhdn va gidi quyét truc tuyén | TTHC dugc tiép | huéng dan st TTPVHCC va
dat trén 87% nhan va giai dung dich vy cong churc
quyét truc cong truc tuyén, | phong chuyén
tuyén/Tong s6 ho | thanh toan truc | mon giai quyét
so TTHC duge | tuyén vao qua hé so TTHC
tiép nhan tai trinh tiép nhan,
TTPVHCC giai quyét ho so
TTHC cua to
chtre, ca nhan
3 | Ty 1¢ hé so TTHC duoc tiép | Tong sbhdso | Thuc hién Cong chirc tai Quy 1/2026 | Quy IV/2026

nhan va gidi quyét tré han dat
0%

TTHC duoc giai
quyét tré han/
Tong s6 hd so
TTHC duoc tiép
nhan tai
TTPVHCC
(khong tinh ho
so huy)

nghiém tlc céac
quy dinh vé co
ché mot cira,
mot ctra lién
thong trong qua
trinh tiép nhan,
giai quyét va tra
két qua TTHC,
bao dam dung
quy trinh, thoi
gian, thim

TTPVHCC va
cong churc
phong chuyén
mon giai quyét
ho so TTHC




TT

Muc tiéu chit lwong

Cach do luwong

Bién phap thue
hién

DPon vi/ca nhan
thuc hién

Thoi gian bit
dau

Thoi gian hoan
thanh

quyén theo quy
dinh cua phap
luat; B phan
Tiép nhén va tra
két qua cing
vo1 TTPVHCC
thuong xuyén
theo doi, huong
dan, kiém tra
tién do giai
quyét TTHC,;
dén dbc xir ly
viéc tra ho so
TTHC

100% van ban di phat hanh
trén hé thong E-Office c6 sir
dung chit ky sé ciia lanh dao
va co quan (trie van ban mat)

Téng sd van ban
di c¢6 chit ky s6
cua lanh dao va
co quan/ Tong
s0 vin ban di
phat hanh trén
hé théng E-
Office

Thuc hién theo
ding quy dinh
trao doi, xur 1y,
luu trit VBDT
va quy dinh
quan ly, st dung
chung thur s6
trong quy trinh
xur Iy cong viéc

Lanh dao co
quan va Van thu

Quy 1/2026

Quy IV/2026




TT Muc tiéu chit lwong Cach do lwong | Bién phap thue | Pon vi/ca nhan | Thoi gian bat | Thoi gian hoan
hién thure hién dau thanh
trén phan mém
E-Office
5 | Mikc do hai long ciia t6 chirc, | SO phiéurathai | Thuc hién theo | Tép thé can b, Theo vin ban, | Quy IV/2026

ca nhan doi véi sur phuc vu cua
So Cong Thuong dat trén 89%

1ong + s6 phiéu
hai long/Tong sb
phiéu khao sat
nhan duoc

céc van ban, ké
hoach lién quan
cong tac cai
cach hanh chinh
cua S¢ Cong
Thuong nam
2026

cong chire, ngudi
lao dong S&
Cong Thuong

ké hoach ban
hanh
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	Nguyễn Văn Nhựt<nvnhut.dangboninhson@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:12:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:12:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:12:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:12:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:12:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:12:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:13:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:13:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ CÔNG THƯƠNG<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




